
Mục lục(品目) Phận loại(分別) Mục ghi chú(備考)

Ắc quy đã qua sử dụng (ắc quy chì-axit) *Dành cho ô tô, xe máy Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

ấm áp bàn Kotatsu (hơn 1m x 1m) rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

ấm áp bàn Kotatsu (trong phạm vi 1m x 1m) rác không cháy được

ấm đun nước Kim loại (tài nguyên tái chế)

ấm đun nước điện các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

ấm đun nước tắm Kim loại (tài nguyên tái chế)

âm thanh nổi rác quá khổ Các vật trong phạm vi 50 cm nên được xử lý như rác không cháy được. Nếu mang vào thì đến nơi xử lý rác quá khổ.

âm thanh nổi rác không cháy được

Âm thanh nổi (Bộ khuếch đại) rác không cháy được Các vật trên 50 cm nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

Âm thanh nổi (loa) rác không cháy được Các vật trên 50 cm nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

Ăng-ten rác không cháy được Các vật trên 1 m nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

ảnh chụp chất thải dễ cháy

ánh sáng hóa học chất thải dễ cháy

áo choàng Vải (tài nguyên tái chế) Nếu nó rất bẩn, hãy cắt nó thành từng mảnh trong vòng 30 cm và vứt bỏ nó như rác dễ cháy.

áo choàng ngủ Vải (tài nguyên tái chế) Nếu nó rất bẩn, hãy cắt nó thành từng mảnh trong vòng 30 cm và vứt bỏ nó như rác dễ cháy.

Áo khoác Vải (tài nguyên tái chế)

áo khoác da chất thải dễ cháy Vui lòng cắt trong vòng 30 cm.

áo khoác da dày chất thải dễ cháy Vui lòng cắt trong vòng 30 cm.

áo khoác da lớn chất thải dễ cháy Vui lòng cắt trong vòng 30 cm.

áo khoác len Vải (tài nguyên tái chế) Nếu nó rất bẩn, hãy cắt nó thành từng mảnh trong vòng 30 cm và vứt bỏ nó như rác dễ cháy.

Áo len Vải (tài nguyên tái chế) Nếu nó rất bẩn, hãy cắt nó thành từng mảnh trong vòng 30 cm và vứt bỏ nó như rác dễ cháy.

áo mưa chất thải dễ cháy Vui lòng cắt trong vòng 30 cm.

Áo mưa chất thải dễ cháy Vui lòng cắt trong vòng 30 cm.

áo phao rác không cháy được

Áo sơ mi Vải (tài nguyên tái chế) Nếu nó rất bẩn, hãy cắt nó thành từng mảnh trong vòng 30 cm và vứt bỏ nó như rác dễ cháy.

áo sơ mi ngắn tay Vải (tài nguyên tái chế) Nếu nó rất bẩn, hãy cắt nó thành từng mảnh trong vòng 30 cm và vứt bỏ nó như rác dễ cháy.

ba bánh rác không cháy được

bàn rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

bàn rác quá khổ Các vật trong phạm vi 50 cm nên được xử lý như rác không cháy được. Nếu mang vào thì đến nơi xử lý rác quá khổ.

Bàn chải chà sàn (kim loại) rác không cháy được

Bàn chải đánh răng chất thải dễ cháy

bàn chải đánh răng điện các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

bàn chải tóc rác không cháy được

Bản đồ định vị ô tô các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.

bàn học sinh rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

Bàn thấp (trên 1m x 1m) rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

Bàn thấp (trong phạm vi 1m x 1m) rác không cháy được Xin gấp.

bàn thờ phật rác quá khổ Các vật trong phạm vi 50 cm nên được xử lý như rác không cháy được. Nếu mang vào thì đến nơi xử lý rác quá khổ.

Bàn tính rác không cháy được

Bàn ủi rác không cháy được

Bàn ủi rác không cháy được

Bàn ủi (loại điện) các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.

băng bó chất thải dễ cháy

Băng cát xét chất thải dễ cháy

băng đài các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

Băng dán Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

băng keo chất thải dễ cháy

băng keo để đóng gói chất thải dễ cháy

Bảng màu (để vẽ) rác không cháy được

bảng nút chai rác không cháy được Các vật trên 1 m nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

bảng phế liệu chất thải dễ cháy Chiều dài trong vòng 30cm

bảng phụ rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

bảng trắng rác không cháy được

băng video chất thải dễ cháy

bánh xe Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

báo Giấy đã qua sử dụng (tái chế tài nguyên)

bao ngón tay chất thải dễ cháy

bảo vệ tempura rác không cháy được

Bảo vệ tường bếp rác không cháy được

Bát (để nấu ăn, không làm bằng kim loại) rác không cháy được

Bát (để nấu ăn, làm bằng kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

Bát đĩa bằng sành rác không cháy được

Bật lửa Rác có hại Vui lòng đặt nó vào hộp pin. * Đây là ngày thu thập giống như rác không phải là rác.

Bật lửa (dùng một lần) Rác có hại Vui lòng đặt nó vào hộp pin. * Đây là ngày thu thập giống như rác không phải là rác.

bệ xí rác không cháy được Chỉ khi bạn tự thay thế nó.

bếp điện rác không cháy được

Bếp ga di động Kim loại (tài nguyên tái chế)

Bếp sưởi dầu Kim loại (tài nguyên tái chế)

bếp sưởi điện Kim loại (tài nguyên tái chế)

bếp từ Kim loại (tài nguyên tái chế)

bếp từ cát xét Kim loại (tài nguyên tái chế)

Bìa lưu trữ băng video rác không cháy được

Biên lai (giấy nhiệt) chất thải dễ cháy

Biên lai (trừ giấy in nhiệt) Giấy đã qua sử dụng (tái chế tài nguyên)

Bình 1.8 lít (vỡ) rác không cháy được

bình cứu hỏa Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

Bình đựng nước (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế) Các vật trên 50 cm nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

Bình ga Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

Bình gas nấu ăn để bàn Lon rỗng (tái chế tài nguyên) Hãy sử dụng hết. Nếu khó khăn vui lòng mang đến Bộ phận Thao tác thu phí.

Bình nước (bằng nhựa) rác không cháy được Các vật trên 50 cm nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

Bình nước (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

Bình nước (phi kim loại) rác không cháy được

Bình nước nóng (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

Bình nước nóng (phi kim loại) rác không cháy được

bình sữa rác không cháy được

Bình tưới nước (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

Bình tưới nước (phi kim loại) rác không cháy được

bình xịt Lon rỗng (tái chế tài nguyên) Hãy sử dụng hết. Nếu khó khăn vui lòng mang đến Bộ phận Thao tác thu phí.

bộ chuyển điện xoay chiêu các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.

Bộ dò kỹ thuật số (kỹ thuật số mặt đất/BS/CS) các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

Bộ dò sóng các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

Bộ đồ uống trà (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

Bộ đồ uống trà (trừ kim loại) rác không cháy được

bộ khuếch đại rác không cháy được Các vật trên 50 cm nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

bộ phận thân xe Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

Bộ sạc (sạc cho thiết bị y tế, thiết bị làm đẹp, máy ảnh, v.v.) các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

bô vệ sinh trẻ em rác không cháy được

bọc chất thải dễ cháy

bọc ghế ô tô chất thải dễ cháy Vui lòng cắt trong vòng 30 cm.

Bồn cầu (không có sự can thiệp của công ty) rác quá khổ Chỉ khi bạn tự thay thế nó.Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

bồn nước rác không cháy được Các vật trên 50 cm nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

bồn tắm Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

bồn tắm Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

bồn tắm trẻ em rác không cháy được

bông chất thải dễ cháy



bóng của sợi chất thải dễ cháy

bóng đèn rác không cháy được

bóng đèn LED rác không cháy được

bóng golf chất thải dễ cháy

bóng tennis chất thải dễ cháy

bông thủy tinh Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

Booster, Mixer, Nhà phân phối (Không bao gồm sử dụng thương mại) các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

bốt chất thải dễ cháy

Bốt chất thải dễ cháy

Bọt biển chất thải dễ cháy

Bowling (bóng) rác không cháy được

búa (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

Búa (phi kim loại) rác không cháy được

bức màn Vải (tài nguyên tái chế) Nếu nó rất bẩn, hãy cắt nó thành từng mảnh trong vòng 30 cm và vứt bỏ nó như rác dễ cháy.

bước thang rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

Búp bê (bằng nhựa) rác không cháy được

Búp bê (trừ nhựa) chất thải dễ cháy

búp bê hina chất thải dễ cháy

Búp bê Hina (bàn tầng) rác quá khổ Các vật trong phạm vi 50 cm nên được xử lý như rác không cháy được. Nếu mang vào thì đến nơi xử lý rác quá khổ.

búp bê sang trọng chất thải dễ cháy

Bút bi rác không cháy được

bút huỳnh quang rác không cháy được

bút ký rác không cháy được

Bút mực rác không cháy được

bút nhọn rác không cháy được

cà vạt Vải (tài nguyên tái chế)

các tông Giấy đã qua sử dụng (tái chế tài nguyên)

Các tông Giấy đã qua sử dụng (tái chế tài nguyên)

Cái ba lô rác không cháy được

Cái bảng rác không cháy được Chiều dài trong vòng 1m, độ dày trong vòng 5cm

Cái bát rác không cháy được

cái chăn Vải (tài nguyên tái chế)

cái đệm chất thải dễ cháy

cái đồng hồ các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

Cái ghế rác quá khổ Các vật trong phạm vi 50 cm nên được xử lý như rác không cháy được. Nếu mang vào thì đến nơi xử lý rác quá khổ.

cái ghim Kim loại (tài nguyên tái chế) đặt nó trong một cái hộp.

cái gối chất thải dễ cháy

cái mic cờ rô các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

cái mở nắp chai Kim loại (tài nguyên tái chế) đặt nó trong một cái hộp.

cái quạt Kim loại (tài nguyên tái chế)

cái thước kẻ rác không cháy được Sản phẩm kim loại là kim loại (tài nguyên tái chế)へ。

cái vạc Kim loại (tài nguyên tái chế)

Cân rác không cháy được

cần câu rác không cháy được

Cân thực phẩm điện tử các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

Cánh diều chất thải dễ cháy Vui lòng cắt trong vòng 30 cm.

cáp các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.

Cặp sách rác không cháy được

cắt cành tỉa cành Vui lòng đăng ký qua điện thoại vì chúng tôi sẽ thu thập từ cửa này đến cửa khác.

cát giấy cho vật nuôi chất thải dễ cháy

câu lạc bộ golf rác không cháy được

cây chổi rác không cháy được

cây dù rác không cháy được

cây giáng sinh rác quá khổ Các vật trong phạm vi 50 cm nên được xử lý như rác không cháy được. Nếu mang vào thì đến nơi xử lý rác quá khổ.

cây kim Kim loại (tài nguyên tái chế) đặt nó trong một cái hộp.

CD (bao gồm cả trường hợp) rác không cháy được

chai 1,8 lít Chai lọ (vật liệu tái chế) Nếu bạn có thể trả lại cho cửa hàng, hãy làm như vậy.

Chai gia vị Chai lọ (vật liệu tái chế)

Chai nhựa rượu Chai nhựa

chai nước uống Chai lọ (vật liệu tái chế)

chai rượu Chai lọ (vật liệu tái chế)

chăn đệm rác quá khổ Khi mang vào thì đến Trung tâm kinh doanh môi trường.

chăn điện rác quá khổ Nếu nó bị cắt trong phạm vi 30 cm, nó phải được xử lý như chất thải dễ cháy.　Khi mang vào thì đến Trung tâm kinh doanh môi trường.

chất bảo quản lạnh chất thải dễ cháy

chất hút ẩm chất thải dễ cháy

Chất khử mùi chất thải dễ cháy

chất thải máy hủy tài liệu chất thải dễ cháy

chất thải y tế Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

chậu hoa rác không cháy được Các vật trên 50 cm nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

Chậu rửa (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

Chậu rửa (phi kim loại) rác không cháy được

Chậu rửa mặt (thứ nhà thầu không nhập) rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

chiếc cúp rác không cháy được

chiếc dĩa nhựa ném rác không cháy được

chiếc máy bay rác không cháy được

chiếu rác quá khổ Khi mang vào thì đến Trung tâm kinh doanh môi trường.

Chiếu tatami (thứ nhà thầu không nhập) rác quá khổ Khi mang vào thì đến Trung tâm kinh doanh môi trường.

Chổi quét rác (bằng nhựa) rác không cháy được

Chổi quét rác (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

Chuỗi con vật cưng (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

chuông Kim loại (tài nguyên tái chế) đặt nó trong một cái hộp.

chuồng chó rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

Chuông gió  (phi kim loại) rác không cháy được

Chuông gió (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

Chuông hư Kim loại (tài nguyên tái chế)

chuột máy tính các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

cỏ chất thải dễ cháy Có thể lấy tối đa ba túi 45L cùng một lúc.

cỏ nhân tạo chất thải dễ cháy Vui lòng cắt trong vòng 30 cm.

cỏ tre chất thải dễ cháy Chiều dài trong vòng 30cm、Độ dày trong vòng 5cm

Cốc (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

Cốc (làm bằng nhựa) rác không cháy được

cốc thủy tinh rác không cháy được

Con trỏ laser các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.

cốt lõi của bọc Giấy đã qua sử dụng (tái chế tài nguyên)

cưa điện rác không cháy được

cửa Fusuma (không có sự can thiệp của công ty) rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

cửa giấy shoji rác quá khổ Vứt bỏ các vật dụng trong phạm vi 1m như rác không cháy được.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

cửa lưới rác quá khổ Các vật trong phạm vi 50 cm nên được xử lý như rác không cháy được. Nếu mang vào thì đến nơi xử lý rác quá khổ.

Cửa ra vào (những nơi mà nhà thầu không thể vào) rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

Cục tẩy chất thải dễ cháy

cuộn dây rác không cháy được

Cuộn vòi (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

Cuộn vòi (trừ kim loại) rác không cháy được

đá muối Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

đài cát xét rác không cháy được

dải PP chất thải dễ cháy

Đàn Electone rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

đàn ghi ta rác không cháy được



Đàn organ rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

Đàn piano Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

Đàn piano điện rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

Danh bạ điện thoại Giấy đã qua sử dụng (tái chế tài nguyên)

Danh thiếp Giấy đã qua sử dụng (tái chế tài nguyên)

dao (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế) Bọc nó trong một tờ giấy và viết "dao kéo (nguy hiểm)" trên đó.

Dao (phi kim loại) rác không cháy được

Dao cạo rác không cháy được

Dao cắt (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

Dao cắt (trừ kim loại) rác không cháy được

dao kéo Kim loại (tài nguyên tái chế) Bọc nó trong một tờ giấy và viết "dao kéo (nguy hiểm)" trên đó.

dao làm bếp Kim loại (tài nguyên tái chế) Bọc nó trong một tờ giấy và viết "dao kéo (nguy hiểm)" trên đó.

Daruma rác không cháy được Các vật trên 50 cm nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

đất Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

đất sét chất thải dễ cháy

đất sét giấy chất thải dễ cháy

đất thừa Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

Dầu (dầu tempura, v.v.) Dầu ăn phế thải (tái chế tài nguyên)

Dầu (không nấu ăn ) Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

dầu chiên Dầu ăn phế thải (tái chế tài nguyên) Cho vào chai nhựa.

dấu chữ ký (tem) (những thứ có chứa kim loại) rác không cháy được

dấu chữ ký (tem) (những thứ không chứa kim loại) chất thải dễ cháy

dầu động cơ Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

đầu ghi ổ cứng các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

Đầu ghi/đầu đĩa DVD các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

dầu hỏa Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

Dầu nhẹ Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

đầu vòi hoa sen rác không cháy được

Dây chất thải dễ cháy Vui lòng cắt trong vòng 30 cm.

Dây cao su chất thải dễ cháy

dây câu cá chất thải dễ cháy Vui lòng cắt trong vòng 30 cm.

dây điện các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.

dây điện Kim loại (tài nguyên tái chế)

dây điện Kim loại (tài nguyên tái chế)

Dây điện nối dài các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.

dây kéo chất thải dễ cháy

Dây phơi quần áo (không có đế bê tông) rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

Dây xích cho thú cưng (trừ kim loại) rác không cháy được

đệm đính cườm rác quá khổ
Các vật trong phạm vi 30 cm nên được xử lý như rác dễ cháy. (Hãy cẩn thận để không làm phân tán các hạt.)　　Khi mang vào thì đ

ến Trung tâm kinh doanh môi trường.

Đệm giường (bao gồm đệm, v.v.) chất thải dễ cháy Vui lòng cắt trong vòng 30 cm.

đệm nhật chất thải dễ cháy Đệm dài là rác quá khổ.Khi mang vào thì đến Trung tâm kinh doanh môi trường.

đèn phát sáng rác không cháy được

đèn pin các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.

đèn sợi đốt rác không cháy được

Dép đi trong nhà chất thải dễ cháy

Dép xăng đan chất thải dễ cháy

dĩa bằng kiếng rác không cháy được Chiều dài trong vòng 1m, độ dày trong vòng 5cm

đĩa điện tử nhỏ rác không cháy được

đĩa mềm rác không cháy được

Đĩa nhạc rác không cháy được

đĩa thủy tinh rác không cháy được Các vật trên 1 m nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

Diêm chất thải dễ cháy Làm ướt nó bằng nước.

Điện thoại các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

Điện thoại thông minh các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.

điều khiển từ xa các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

đinh bấm Kim loại (tài nguyên tái chế) Đối với rác không có khả thi ngoại trừ kim loại.　đặt nó trong một cái hộp.

Đinh ốc Kim loại (tài nguyên tái chế) đặt nó trong một cái hộp.

đồ bơi Vải (tài nguyên tái chế) Nếu nó rất bẩn, hãy vứt bỏ nó như rác dễ cháy.

đồ chơi rác không cháy được Các vật trên 50 cm nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

Đồ da (đồ nhỏ) chất thải dễ cháy

đồ gốm rác không cháy được

đồ gọt vỏ rác không cháy được

đồ lặn chất thải dễ cháy Vui lòng cắt trong vòng 30 cm.

đôi găng tay cao su chất thải dễ cháy

đôi giày chất thải dễ cháy

Đơn vị ETC trong xe các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.

Động cơ (cho bể cá/đồ chơi) rác không cháy được

Động cơ (Không dùng cho bể cá và đồ chơi) Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

Đóng cọc Kim loại (tài nguyên tái chế) đặt nó trong một cái hộp.

đồng hồ các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.

đồng hồ bấm giờ các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.

đồng hồ để bàn các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.

dù che bãi biển rác không cháy được

Đục lỗ (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

Đục lỗ (làm bằng nhựa) rác không cháy được

Dụng cụ kéo móng tay (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

Dụng cụ kéo móng tay (phi kim loại) rác không cháy được

dược phẩm Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

Dược phẩm (dành cho mục đích thương mại) Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

Dược phẩm (dùng tại nhà) chất thải dễ cháy

ga trải giường Vải (tài nguyên tái chế) Nếu nó rất bẩn, hãy cắt nó thành từng mảnh trong vòng 30 cm và vứt bỏ nó như rác dễ cháy.

Gạch Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

găng tay chất thải dễ cháy

găng tay bóng chày chất thải dễ cháy

găng tay làm việc chất thải dễ cháy

Gạt tàn (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

Gạt tàn (phi kim loại) rác không cháy được

Gậy bóng chày  Bát (phi kim loại) rác không cháy được

Gậy bóng chày (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

gậy trượt tuyết rác không cháy được

ghế gấp rác không cháy được Các vật trên 50 cm nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

ghế mát xa rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

ghế ngồi rác không cháy được Các vật trên 50 cm nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

Ghế sô pha rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

Ghế tắm rác không cháy được

Ghế trẻ em rác không cháy được

ghế trẻ em rác không cháy được

Ghi chú Giấy đã qua sử dụng (tái chế tài nguyên)

giá cắm ô rác không cháy được
Sản phẩm kim loại là kim loại (tài nguyên tái chế)、Các vật trên 1 m nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy 

đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

Giá đỡ bếp rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

giá giày rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

giá sách rác quá khổ Các vật trong phạm vi 50 cm nên được xử lý như rác không cháy được. Nếu mang vào thì đến nơi xử lý rác quá khổ.

giá sách màu rác không cháy được Các vật trên 50 cm nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.



giắc cắm các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

Giàn phơi quần áo (Không có cơ sở bê tông nặng) rác quá khổ Giới hạn các mặt hàng không quá 2m.Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

Giặt tẩy rác không cháy được

Giấy bạc chất thải dễ cháy

giấy copy Giấy đã qua sử dụng (tái chế tài nguyên)

giày da chất thải dễ cháy

giấy ghi nhớ Giấy đã qua sử dụng (tái chế tài nguyên)

giấy gói Giấy đã qua sử dụng (tái chế tài nguyên)

giấy linh tinh Giấy đã qua sử dụng (tái chế tài nguyên)

giày mũi nhọn chất thải dễ cháy

giấy nhà bếp chất thải dễ cháy

giấy nhiệt chất thải dễ cháy

giấy nhôm chất thải dễ cháy

giấy quảng cáo Giấy đã qua sử dụng (tái chế tài nguyên)

giấy thấm dầu chất thải dễ cháy

giấy than chất thải dễ cháy

giày thể thao chất thải dễ cháy

giấy tráng Túi nhựa chất thải dễ cháy

Giày trượt băng rác không cháy được

giày trượt tuyết rác không cháy được

giấy vẽ Giấy đã qua sử dụng (tái chế tài nguyên)

giẻ Vải (tài nguyên tái chế)

Giường rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

giường cũi rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

giường ngủ có thể xếp lại được rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

Giường thú cưng (loại đệm) rác quá khổ Nếu nó bị cắt trong phạm vi 30 cm, nó phải được xử lý như chất thải dễ cháy.　Khi mang vào thì đến Trung tâm kinh doanh môi trường.

gói giấy Giấy đã qua sử dụng (tái chế tài nguyên)

gói giấy nước giải khát Giấy đã qua sử dụng (tái chế tài nguyên)

gói giấy nước giải khát Giấy đã qua sử dụng (tái chế tài nguyên)

gối nước chất thải dễ cháy

Gói rượu sake (giấy) Giấy đã qua sử dụng (tái chế tài nguyên)

gương rác không cháy được Các vật trên 1 m nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

gương đứng rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

hệ thống liên lạc nội bộ các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.

hồ bơi Túi nhựa chất thải dễ cháy Vui lòng cắt trong vòng 30 cm.

hỗ trợ làm vườn rác không cháy được
Vui lòng cắt trong vòng 1m. Nếu không cắt được thì cho vào thùng rác quá cỡ.Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền 

rác quá khổ.

Hoa nhân tạo chất thải dễ cháy

hộp bằng gỗ rác không cháy được Các vật trên 50 cm nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

Hộp cơm trưa (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

Hộp cơm trưa (làm bằng nhựa) rác không cháy được

Hộp công cụ (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

hộp đựng băng cát xét rác không cháy được

Hộp đựng bột giặt (giấy) Giấy đã qua sử dụng (tái chế tài nguyên)

Hộp đựng chất tẩy rửa (nhựa) nhựa bọc thùng

Hộp dụng cụ (bằng nhựa) rác không cháy được

hộp đựng dầu gội đầu nhựa bọc thùng

hộp đựng mì ramen nhựa bọc thùng Giấy là giấy đã qua sử dụng (tài nguyên tái chế)

Hộp đựng mỹ phẩm (nhựa) nhựa bọc thùng

Hộp đựng mỹ phẩm (trong suốt) Chai lọ (vật liệu tái chế)

Hộp đựng mỹ phẩm (trong suốt) rác không cháy được

Hộp đựng phụ kiện (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

Hộp đựng phụ kiện (làm bằng nhựa) rác không cháy được

Hộp đựng thuốc (chai) Chai lọ (vật liệu tái chế)

Hộp đựng thuốc (nhựa) nhựa bọc thùng

Hộp đựng trứng (làm bằng nhựa) nhựa bọc thùng

hộp giấy Giấy đã qua sử dụng (tái chế tài nguyên)

Hộp kẹo (bằng giấy) Giấy đã qua sử dụng (tái chế tài nguyên)

hộp kẹo (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

Hộp khử mùi (nhựa) nhựa bọc thùng

Hộp làm lạnh rác không cháy được Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

hộp mực Tái chế Vui lòng mang đến cửa hàng hợp tác sưu tập. http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kankyo/page-c_02510.html

hộp nhạc rác không cháy được

Hộp nhựa đựng thức ăn rác không cháy được

hộp sushi rác không cháy được

hộp thiếc Lon rỗng (tái chế tài nguyên)

hộp thư (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

hộp thư (phi kim loại) rác không cháy được

Hộp trà rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

Hộp trứng (làm bằng giấy) Giấy đã qua sử dụng (tái chế tài nguyên)

Hương chất thải dễ cháy

huyết áp kế thủy ngân Rác có hại Vui lòng đặt nó vào hộp pin. * Đây là ngày thu thập giống như rác không phải là rác.

Jungle gym (làm bằng nhựa) rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

kệ của Chúa rác không cháy được Các vật trên 50 cm nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

kệ tivi rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

kèn hòa tấu rác không cháy được

Kéo (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

Kéo (phi kim loại) rác không cháy được

kéo cắt nệm rác không cháy được

kẹp Kim loại (tài nguyên tái chế) đặt nó trong một cái hộp.

Két sắt (lớn) Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

Két sắt chống cháy Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

khăn giấy chất thải dễ cháy

Khăn giấy (hộp) Giấy đã qua sử dụng (tái chế tài nguyên)

khăn ngủ Vải (tài nguyên tái chế) Nếu nó rất bẩn, hãy cắt nó thành từng mảnh trong vòng 30 cm và vứt bỏ nó như rác dễ cháy.

khăn nhật bản Vải (tài nguyên tái chế) Nếu nó rất bẩn, hãy cắt nó thành từng mảnh trong vòng 30 cm và vứt bỏ nó như rác dễ cháy.

Khăn quàng cổ Vải (tài nguyên tái chế) Nếu nó rất bẩn, hãy vứt bỏ nó như rác dễ cháy.

Khăn tắm Vải (tài nguyên tái chế) Nếu nó rất bẩn, hãy cắt nó thành từng mảnh trong vòng 30 cm và vứt bỏ nó như rác dễ cháy.

Khăn tay Vải (tài nguyên tái chế) Nếu nó rất bẩn, hãy vứt bỏ nó như rác dễ cháy.

Khăn trải bàn (bằng nhựa) chất thải dễ cháy Vui lòng cắt trong vòng 30 cm.

Khăn trải bàn (vải) Vải (tài nguyên tái chế)

khẩu trang chất thải dễ cháy

khay đựng đồ ăn rác không cháy được Sản phẩm kim loại là kim loại (tài nguyên tái chế)

khay thức ăn nhựa bọc thùng

Kho bãi cá nhân rác quá khổ Chỉ tháo dỡ.Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

khối bê tông Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

khối bê tông nặng phơi quần áo Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

khối xây dựng đồ chơi rác không cháy được

Khung ảnh (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

Khung ảnh (nhựa) rác không cháy được

khung cửa lưới rác quá khổ Các vật trong phạm vi 50 cm nên được xử lý như rác không cháy được. Nếu mang vào thì đến nơi xử lý rác quá khổ.

kim bấm rác không cháy được

Kim Y tế Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

Kính rác không cháy được

kính bảo hộ rác không cháy được

kính dưới nước rác không cháy được

kính râm rác không cháy được

lá khô chất thải dễ cháy Có thể lấy tối đa ba túi 45L cùng một lúc.

Lá rụng chất thải dễ cháy

Lặn biển rác không cháy được

Lều trại (khung) rác không cháy được

Lều trại (phần rèm) chất thải dễ cháy Vui lòng cắt trong vòng 30 cm.

Lịch Giấy đã qua sử dụng (tái chế tài nguyên)

Lò Kim loại (tài nguyên tái chế)

lọ cắm hoa rác không cháy được



Lò dầu rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

Lò nướng bánh mỳ Kim loại (tài nguyên tái chế)

lọ sơn móng tay rác không cháy được Làm trống nội dung.

lò sưởi Kim loại (tài nguyên tái chế)

Lò sưởi điện (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

Lò sưởi điện (trừ kim loại) rác không cháy được

lò than rác không cháy được

Lò vi sóng Kim loại (tài nguyên tái chế)

loa rác không cháy được Các vật trên 50 cm nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

lon nhôm Lon rỗng (tái chế tài nguyên)

lon nước giải khát Lon rỗng (tái chế tài nguyên)

lon nước giải khát Lon rỗng (tái chế tài nguyên)

lon rỗng Lon rỗng (tái chế tài nguyên)

lon thuốc trừ sâu Lon rỗng (tái chế tài nguyên) Hãy sử dụng hết. Nếu khó khăn vui lòng mang đến Bộ phận Thao tác thu phí.

lồng côn trùng rác không cháy được Các vật trên 50 cm nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

lông thú nhồi bông chất thải dễ cháy

Lốp (dành cho xe đạp và xe đạp một bánh) Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

Lốp xe Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

lưỡi cắt Kim loại (tài nguyên tái chế) đặt nó trong một cái hộp.

lưỡi câu Kim loại (tài nguyên tái chế) đặt nó trong một cái hộp.

lưới chắn rác chất thải dễ cháy Vui lòng cắt trong vòng 30 cm.

Lưới cửa lưới (bằng nhựa) chất thải dễ cháy Vui lòng cắt trong vòng 30 cm.

Lưới cửa lưới (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

lưới đánh chất thải dễ cháy

lưỡi dao cạo Kim loại (tài nguyên tái chế) đặt nó trong một cái hộp.

lưới giặt chất thải dễ cháy

lưới làm vườn chất thải dễ cháy Vui lòng cắt trong vòng 30 cm.

lưới tắm rác không cháy được

Lưới thịt nướng Kim loại (tài nguyên tái chế)

Ly kem (bằng giấy) Giấy đã qua sử dụng (tái chế tài nguyên)

Ly kem (bằng nhựa) nhựa bọc thùng

mặc bên trong Vải (tài nguyên tái chế) Nếu nó rất bẩn, hãy cắt nó thành từng mảnh trong vòng 30 cm và vứt bỏ nó như rác dễ cháy.

mặc yukata khi ngủ Vải (tài nguyên tái chế)

màn trập rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

mành rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

Máy ảnh các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.

Máy ảnh (dùng một lần) rác không cháy được

máy ảnh kỹ thuật số các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

máy bào đá rác không cháy được Các vật trên 50 cm nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

máy bơm không khí rác không cháy được

Máy cán màng các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

máy cạo râu các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

máy cắt cỏ rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

Máy chà sàn (phi kim loại) chất thải dễ cháy

máy chiếu các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

Máy đánh chữ rác không cháy được

máy đếm bước kỹ thuật số các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

máy dệt kim rác quá khổ Các vật trong phạm vi 50 cm nên được xử lý như rác không cháy được. Nếu mang vào thì đến nơi xử lý rác quá khổ.

Máy đĩa nhạc các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

máy điều hòa Tái chế sản phẩm điện Tuân theo Luật Tái chế Thiết bị Điện.

máy đo huyết áp điện tử các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

máy đo sức khỏe rác không cháy được

máy đun nước Kim loại (tài nguyên tái chế)

máy ép trái cây các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

máy ghi âm các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.

Máy ghi âm/máy nghe nhạc BD các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

Máy ghi âm/máy nghe nhạc MD các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.

máy ghi video rác không cháy được

máy giã mochi bằng điện rác không cháy được Các vật trên 50 cm nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

Máy giặt Tái chế sản phẩm điện Tuân theo Luật Tái chế Thiết bị Điện

máy giặt cao áp rác quá khổ Các vật trong phạm vi 50 cm nên được xử lý như rác không cháy được. Nếu mang vào thì đến nơi xử lý rác quá khổ.

máy giữ ẩm rác không cháy được

Máy hút ẩm (thùng) nhựa bọc thùng

Máy hút bụi rác không cháy được Các vật trên 50 cm nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

Máy hủy tài liệu rác không cháy được Các vật trên 50 cm nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

Máy in (dùng tại nhà) rác không cháy được

máy in ảnh rác không cháy được

Máy khâu (xách tay) rác không cháy được

Máy khoan điện (kể cả loại dùng pin) rác không cháy được Vui lòng tháo pin.

Máy khử nước rác không cháy được Các vật trên 50 cm nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

máy làm bánh mì nóng các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

máy làm bánh mì tự động rác không cháy được

máy lọc không khí rác không cháy được Các vật trên 50 cm nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

máy lọc nước rác không cháy được

máy mát xa rác không cháy được

Máy may (vận hành bằng chân) rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

Máy nấu ăn IH rác quá khổ Các vật trong phạm vi 50 cm nên được xử lý như rác không cháy được. Nếu mang vào thì đến nơi xử lý rác quá khổ.

máy nghe đĩa CD các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

máy nghe nhạc cầm tay các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.

máy nướng bánh mì Kim loại (tài nguyên tái chế)

máy pha cà phê rác không cháy được

Máy photocopy (sử dụng tại nhà) rác không cháy được

Máy quay video (trừ phát sóng) các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

máy quét hình ảnh các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

Máy rửa chén (loại để bàn) rác không cháy được Các vật trên 50 cm nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

Máy sấy khô các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.

máy sấy nệm rác không cháy được

máy sấy quần áo Tái chế sản phẩm điện Tuân theo Luật Tái chế Thiết bị Điện.

máy sấy tóc các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

máy thu âm các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.



máy thu phát các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

máy tính các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.

máy trò chơi cầm tay các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.

máy trợ thính các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

máy trộn nước trái cây các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

máy vi tính Tái chế Vui lòng liên hệ với công ty được ủy quyền (Renet Japan Recycle Co., Ltd.) để thu hồi hoặc liên hệ với nhà sản xuất.

Máy xay xát gạo rác không cháy được Các vật trên 50 cm nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

máysưởi ga Kim loại (tài nguyên tái chế)

MD (bao gồm cả trường hợp) rác không cháy được

micro nhỏ các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

Móc áo (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

Móc áo (phi kim loại) rác không cháy được

móng tay Kim loại (tài nguyên tái chế) đặt nó trong một cái hộp.

mũ chất thải dễ cháy

Mũ bảo hiểm rác không cháy được

Mũ rơm chất thải dễ cháy

mực ma thuật rác không cháy được

Muôi đào (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

Muôi đào (trừ kim loại) rác không cháy được Các vật trên 50 cm nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

Muỗng gốm rác không cháy được

Muỗng xúc cơm rác không cháy được

Mỹ phẩm (Cotton) chất thải dễ cháy

Mỹ phẩm (gọn nhẹ) rác không cháy được

nam châm rác không cháy được

Nắp (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

Nắp (làm bằng nhựa) nhựa bọc thùng

nắp bồn tắm rác không cháy được

Nắp chai (bằng kim loại, ngoại trừ có dấu nhựa) rác không cháy được

Nắp chai (có vạch nhựa) nhựa bọc thùng

nắp chai (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

Nắp quạt thông gió (giấy/nhựa) chất thải dễ cháy

Nệm (có lò xo) rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

Nệm (có nam châm) rác quá khổ
Vui lòng tháo nam châm. Vứt bỏ các nam châm đã tháo ra như rác không cháy được. Khi mang vào, nếu có lò xo thì đến nơi xử lý rác 

quá khổ. Đối với các sản phẩm không có lò xo, hãy đến Trung tâm Kinh doanh Môi trường.

Nệm (không có lò xo) rác quá khổ Khi mang vào thì đến Trung tâm kinh doanh môi trường.

nệm có chân rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

ném điện rác quá khổ Nếu nó bị cắt trong phạm vi 30 cm, nó phải được xử lý như chất thải dễ cháy.　Khi mang vào thì đến Trung tâm kinh doanh môi trường.

Nến chất thải dễ cháy Vui lòng cắt trong vòng 30 cm.

ngành tỉa cành Vui lòng đăng ký qua điện thoại vì chúng tôi sẽ thu thập từ cửa này đến cửa khác.

ngói Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

Ngói Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

Ngựa chất thải dễ cháy Vui lòng cắt trong vòng 30 cm.

người chạy phòng rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

người chở (ô tô) rác không cháy được Các vật trên 1 m nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

người chuyển lương thực các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

người điều khiển trò chơi các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.

người hâm mộ chất thải dễ cháy

Người hâm mộ rác không cháy được Các vật trên 50 cm nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

người làm kem rác không cháy được

người trồng cây rác không cháy được

Nhang đuổi muỗi (phi kim loại) rác không cháy được

nhang muỗi chất thải dễ cháy

Nhang muỗi (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

nhiệt kế rác không cháy được Thủy ngân sử dụng để Rác có hại. Vui lòng đặt nó vào hộp pin. *Đó là cùng ngày thu gom rác không cháy được.

Nhiệt kế (loại điện tử) các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.

Nhiệt kế (loại thủy ngân) Rác có hại Vui lòng đặt nó vào hộp pin. * Đây là ngày thu thập giống như rác không phải là rác.

Nhiệt kế điện tử các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

Nĩa (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

Nĩa (phi kim loại) rác không cháy được

Nồi rác không cháy được

nồi (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

Nồi (phi kim loại) rác không cháy được

Nồi cơm điện rác không cháy được

nồi đất sét rác không cháy được

nồi hơi cà phê điện các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

nội thất quầy lễ tân rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

nồi tráng men Kim loại (tài nguyên tái chế)

Nón màu (không bao gồm sử dụng kinh doanh) rác không cháy được Vui lòng đính kèm nhãn dán ghi "rác không cháy được".

Nước ấm rửa bệ ngồi toilet rác không cháy được Chỉ khi bạn tự thay thế nó.

nút bịt tai chất thải dễ cháy

Ống huỳnh quang (hỏng) rác không cháy được Cho vào túi và bỏ chung với các loại rác không cháy được khác.

Ống huỳnh quang (không bị vỡ) rác không cháy được Đặt nó trong một cái túi hoặc hộp để tránh bị vỡ.

Ống nhòm rác không cháy được

ống tiêm insulin, kim tiêm insulin Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

phần mềm trò chơi các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.

pháo hoa chất thải dễ cháy Làm ướt nó bằng nước.

phế liệu sắt Kim loại (tài nguyên tái chế)

Phong bì (giấy) Giấy đã qua sử dụng (tái chế tài nguyên)

Phong bì (phong bì có cửa sổ (có màng trong suốt), phong bì có đệm) chất thải dễ cháy

Phù hiệu nút Kim loại (tài nguyên tái chế) đặt nó trong một cái hộp.

piano rác không cháy được

Pin khô (pin khô kiềm, pin khô mangan kiềm) Rác có hại Vui lòng đặt nó vào hộp pin. * Đây là ngày thu thập giống như rác không phải là rác.

Pin loại đồng xu (mã loại CR hoặc BR) Rác có hại Vui lòng đặt nó vào hộp pin. * Đây là ngày thu thập giống như rác không phải là rác.

Pin loại nút (mã loại SR hoặc LR) Tái chế Vui lòng mang đến cửa hàng hợp tác sưu tập.

Pin sạc (Ni-Cd, Ni-MH, Li-ion, v.v.) Tái chế
Vui lòng mang đến cửa hàng hợp tác sưu tập. hoă ̣c Tòa thị chính Hiratsuka tầng 1 và 5 của tòa nhà chính và trên tầng 2 của tòa nhà 

phụ. https://www.jbrc.com/general/recycle_kensaku/

quả bóng chất thải dễ cháy Để không khí thoát ra ngoài.

Quả địa cầu rác không cháy được Các vật trên 50 cm nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

quần áo Vải (tài nguyên tái chế) Nếu nó rất bẩn, hãy cắt nó thành từng mảnh trong vòng 30 cm và vứt bỏ nó như rác dễ cháy.

Quần áo làm việc Vải (tài nguyên tái chế) Nếu nó rất bẩn, hãy cắt nó thành từng mảnh trong vòng 30 cm và vứt bỏ nó như rác dễ cháy.

Quần áo nhật bản Vải (tài nguyên tái chế) Nếu nó rất bẩn, hãy cắt nó thành từng mảnh trong vòng 30 cm và vứt bỏ nó như rác dễ cháy.

Quạt các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

Quạt điều hòa rác không cháy được

Quạt sưởi (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

Quạt sưởi (trừ kim loại) rác không cháy được

quạt thông gió rác không cháy được

rác thải y tế gia đình chất thải dễ cháy Chỉ túi, ống và mèo. Trả lại các vật phẩm sắc nét như kim tiêm cho bệnh viện.

răng giả rác không cháy được

Reel (dụng cụ câu cá) rác không cháy được Hủy bỏ sợi câu cá, cắt nó trong vòng 30 cm để kết hợp rác.

rèm che rác không cháy được Các vật trên 2m nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

rèm chống nắng rác không cháy được Các vật trên 2m nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

rèm phong cầm rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.



Rơm rạ chất thải dễ cháy

Sách Giấy đã qua sử dụng (tái chế tài nguyên)

Sách Giấy đã qua sử dụng (tái chế tài nguyên)

sách album chất thải dễ cháy Hãy loại bỏ kim loại. Nếu không thể loại bỏ, hãy bỏ nó vào thùng rác không cháy được.

sách giáo khoa Giấy đã qua sử dụng (tái chế tài nguyên)

sách mỏng Giấy đã qua sử dụng (tái chế tài nguyên)

Săm lốp (dành cho xe đạp, xe đạp một bánh) chất thải dễ cháy Vui lòng cắt trong vòng 30 cm.

sản phẩm nhựa cứng rác không cháy được Các vật trên 50 cm nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

sản phẩm thủy tinh rác không cháy được

sáo (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

sáoi (phi kim loại) rác không cháy được

Sash (thứ mà nhà thầu không nhập) rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

Số fax rác không cháy được

sỏi Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

sơn chất thải dễ cháy

sơn Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

sơn Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

sưởi ấm cơ thể di động (dùng một lần) chất thải dễ cháy

sưởi băng ga Kim loại (tài nguyên tái chế)

tã giấy chất thải dễ cháy

Tách rác không cháy được

tai nghe các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

tai nghe và tai nghe các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

tấm (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

Tấm (nhựa, gốm) rác không cháy được

Tấm bao bì thuốc chất thải dễ cháy

Tấm giải trí chất thải dễ cháy Vui lòng cắt trong vòng 30 cm.

tấm màu xanh chất thải dễ cháy Vui lòng cắt trong vòng 30 cm.

tấm nướng Kim loại (tài nguyên tái chế)

Tấm thạch cao Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

tấm tôn rác quá khổ Vứt bỏ các vật dụng trong phạm vi 1m như rác không cháy được.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

tàn thuốc lá chất thải dễ cháy

tạp chí Giấy đã qua sử dụng (tái chế tài nguyên)

Tạp dề (không vải) chất thải dễ cháy Vui lòng cắt trong vòng 30 cm.

Tạp dề (vải) Vải (tài nguyên tái chế) Nếu nó rất bẩn, hãy cắt nó thành từng mảnh trong vòng 30 cm và vứt bỏ nó như rác dễ cháy.

thảm rác quá khổ Khi mang vào thì đến Trung tâm kinh doanh môi trường.

Thảm rác quá khổ Khi mang vào thì đến Trung tâm kinh doanh môi trường.

thảm chung chất thải dễ cháy Vui lòng cắt trong vòng 30 cm.

thảm đất tảo cát rác không cháy được

thảm điện rác quá khổ Khi mang vào thì đến Trung tâm kinh doanh môi trường.

thảm gỗ rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

Thảm lối vào sử dụng bên ngoài (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

Thảm lối vào sử dụng bên ngoài (làm bằng cao su) chất thải dễ cháy Vui lòng cắt trong vòng 30 cm.

Thảm lối vào sử dụng bên ngoài (làm bằng nhựa) rác không cháy được

thảm nhà bếp chất thải dễ cháy Cắt trong vòng 30 cm.

Thảm nhà tắm (để lau chân) chất thải dễ cháy Vui lòng cắt trong vòng 30 cm.

thảm nóng rác quá khổ Khi mang vào thì đến Trung tâm kinh doanh môi trường.

thảm tắm chất thải dễ cháy Cắt trong vòng 30 cm.

Thảm trải giường (có lò xo) rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

Thảm trải giường (không có lò xo) rác quá khổ Khi mang vào thì đến Trung tâm kinh doanh môi trường.

Than củi chất thải dễ cháy Vui lòng cắt trong vòng 30 cm.

Thanh căng (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

Thanh căng (làm bằng nhựa) rác không cháy được

thành phần mini bộ âm thanh nổi rác không cháy được Các vật trên 50 cm nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

thanh treo rèm rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

Thắt lưng chất thải dễ cháy

Thìa (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

Thìa (phi kim loại) rác không cháy được

thiết bị chiếu sáng rác không cháy được

Thiết bị đầu cuối điện thoại di động (bao gồm thiết bị đầu cuối PHS dành cho 

đào tạo và điện thoại thông minh)
các thiết bị nhỏ

Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.

thiết bị hút ẩm rác không cháy được Các vật trên 50 cm nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

Thiết bị lưu trữ phụ (đĩa cứng, bộ nhớ USB, thẻ nhớ) các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

thiết bị y tế rác quá khổ Các vật trong phạm vi 50 cm nên được xử lý như rác không cháy được. Nếu mang vào thì đến nơi xử lý rác quá khổ.

thớt rác không cháy được

thùng bia Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

thùng chứa nhiều rác không cháy được

thùng chứa thực phẩm rác không cháy được

thùng gạo rác quá khổ Các vật trong phạm vi 50 cm nên được xử lý như rác không cháy được. Nếu mang vào thì đến nơi xử lý rác quá khổ.

thùng nhựa lớn rác không cháy được

Thùng rác (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

Thùng rác (phi kim loại) rác không cháy được

thùng rác nhà bếp tam giác  (làm bằng nhựa) rác không cháy được

thùng rác nhà bếp tam giác (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

thùng sơn Kim loại (tài nguyên tái chế) Làm trống nội dung.

thùng sữa Giấy đã qua sử dụng (tái chế tài nguyên)

Thuốc (viên nén, viên nang, bột) chất thải dễ cháy

thuốc đắp chất thải dễ cháy

Thuốc lá (gói) Giấy đã qua sử dụng (tái chế tài nguyên)

Thuốc lá (màng nhựa) nhựa bọc thùng

Thuốc lá (nội thất) chất thải dễ cháy

thuốc nổ Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

thuốc trừ sâu Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

Thuốc trừ sâu (bột/lỏng) chất thải dễ cháy

Tivi Tái chế sản phẩm điện Tuận theo luật Tái chế Thiết bị điện

tờ rơi Giấy đã qua sử dụng (tái chế tài nguyên)

tóc bạc các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

tông đơ các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.

tông đơ cắt tóc điện các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

Tranh sơn dầu rác không cháy được Các vật trên 1 m nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

Tre (chiều dài trong vòng 30 cm) chất thải dễ cháy Vui lòng cắt trong vòng 5cm độ dày.

Tre (dài trên 30 cm đến 50 cm, trên 1 m đến 2 m) rác quá khổ Nếu mang vào thì đến nơi xử lý rác quá khổ (vui lòng gọi điện thoại trước.)

Trình điều khiển (công cụ) rác không cháy được

Tro chất thải dễ cháy

trường hợp băng video rác không cháy được

trường hợp duralumin Kim loại (tài nguyên tái chế)

trường hợp thiếu thốn rác không cháy được Các vật trên 50 cm nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

trường hợp trang phục rác không cháy được Các vật trên 50 cm nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

trường hợp ưa thích rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

Trượt patin rác không cháy được

Tủ bếp rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

từ điển Giấy đã qua sử dụng (tái chế tài nguyên)

Từ điển điện tử các thiết bị nhỏ
Được đặt trong các hộp thu gom đồ gia dụng nhỏ tại các hội trường công cộng của quận và trung tâm, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của 

tòa thị chính, trung tâm kinh doanh môi trường, quảng trường Tái chế, trung tâm thu gom tài nguyên.cao hơn 30 cm nên được xử lý 

như rác không cháy được.

tủ đông Tái chế sản phẩm điện Tuận theo Luật Tái chế Thiết bị Điện.

Tủ gỗ rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

Tủ khóa (sử dụng tại nhà) rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

tủ lạnh Tái chế sản phẩm điện Tuận theo Luật Tái chế Thiết bị Điện.



Tủ quần áo rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

tủ quần áo nữ rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

túi chất thải dễ cháy Tháo kim loại ra, cắt thành từng mảnh trong vòng 30 cm và thải bỏ như chất thải dễ cháy.

túi chất thải dễ cháy Tháo kim loại ra, cắt thành từng mảnh trong vòng 30 cm và thải bỏ như chất thải dễ cháy.

Túi đựng bánh kẹo (bằng giấy) Giấy đã qua sử dụng (tái chế tài nguyên)

Túi đựng bánh kẹo (bằng nhựa) nhựa bọc thùng

túi giấy Giấy đã qua sử dụng (tái chế tài nguyên)

túi golf rác không cháy được

Túi mua sắm nhựa bọc thùng

túi ngủ rác quá khổ Nếu nó bị cắt trong phạm vi 30 cm, nó phải được xử lý như chất thải dễ cháy.　Khi mang vào thì đến Trung tâm kinh doanh môi trường.

Túi nhựa (có dính thực phẩm) chất thải dễ cháy

Túi nhựa (dùng cho nông nghiệp) Chất thải công nghiệp Vui lòng tham khảo ý kiến của công ty thu gom và vận chuyển chất thải công nghiệp được cấp phép.

Túi nhựa (không dính thực phẩm) nhựa bọc thùng

túi thắt lưng rác không cháy được

Túi tote (không vải) chất thải dễ cháy Vui lòng cắt trong vòng 30 cm.

Túi tote (vải) Vải (tài nguyên tái chế)

Tuýp kem đánh răng (có vạch nhựa) nhựa bọc thùng

Tuýp kem đánh răng (không có dấu nhựa) chất thải dễ cháy

vải Vải (tài nguyên tái chế) Nếu nó rất bẩn, hãy cắt nó thành từng mảnh trong vòng 30 cm và vứt bỏ nó như rác dễ cháy.

vải lông cừu Vải (tài nguyên tái chế)

Vải sạch chất thải dễ cháy

Vali rác không cháy được

ván bơi rác không cháy được

ván ép rác không cháy được Các vật trên 1 m nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

ván lướt sóng Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

ván trượt rác không cháy được

ván trượt rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

ván trượt rác không cháy được

ván trượt tuyết rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

Vật liệu cách nhiệt Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

vật liệu cách nhiệt chất thải dễ cháy

vật liệu đệm nhựa bọc thùng Nếu không có dấu nhựa, hãy vứt bỏ như rác không cháy được.

vật liệu hút ẩm chất thải dễ cháy

viên bi rác không cháy được

viền trán rác không cháy được Các vật trên 1 m nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

vớ chất thải dễ cháy

vỏ bọc chất thải dễ cháy

Vỏ đĩa mềm rác không cháy được

Vỏ trứng chất thải dễ cháy

vòng bơi chất thải dễ cháy Vui lòng cắt trong vòng 30 cm.

vòng cổ thú cưng rác không cháy được

vợt rác không cháy được

vợt tennis rác không cháy được

vữa Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

Xăng Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

xe  trượt (chơi xe đạp con trẻ) Kim loại (tài nguyên tái chế) Đính kèm mảnh giấy có ghi "tài nguyên" trên chiếc xe trượt.

Xe đạp Kim loại (tài nguyên tái chế) Đính kèm một mảnh giấy có nội dung "tài nguyên" vào xe đạp.

xe đạp (điện) Kim loại (tài nguyên tái chế) Đính kèm một mảnh giấy có nội dung "tài nguyên" vào xe đạp.

xe đạp (xe máy) Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

xe đạp hàng không rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

Xe đạp một bánh (để vận chuyển) *Ngoại trừ sử dụng cho mục đích kinh 

doanh
rác quá khổ Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

Xe đạp một bánh (thiết bị sân chơi) rác không cháy được Các vật trên 50 cm nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

xe đẩy rác không cháy được Các vật trên 1 m nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

xe đẩy rác không cháy được

xe lăn rác không cháy được

xe máy Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

Xẻng (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

Xẻng (phi kim loại) rác không cháy được Các vật trên 50 cm nên được phân loại là rác quá khổ.　Nếu bạn mang nó vào, hãy đến nhà máy chế biến nghiền rác quá khổ.

xi lanh khí nhỏ Lon rỗng (tái chế tài nguyên) Hãy sử dụng hết. Nếu khó khăn vui lòng mang đến Bộ phận Thao tác thu phí.

Xi lanh khí propan Khó xử lý Hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng bán hoặc một chuyên gia.

Xích (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

Xích (trừ kim loại) rác không cháy được

Xiên tre chất thải dễ cháy Hãy chắc chắn rằng đầu không nhô ra khỏi túi.

xô (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

xô (phi kim loại) rác không cháy được

Xô đá (kim loại) Kim loại (tài nguyên tái chế)

Xô đựng đá (bằng nhựa) rác không cháy được

xô nhựa rác không cháy được

xóa tập tin chất thải dễ cháy Vui lòng cắt trong vòng 30 cm.

xốp nhựa bọc thùng


